
 

 

 

 

BIỂU PHÍ  

SẢN PHẨM BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE 2.0 

 
 

Đơn vị tính: đồng 
 

Tuổi hiện tại 

của NĐBH 

Chương trình Cơ bản Chương trình Nâng cao 

QL Nội trú QL Ngoại trú QL Nội trú QL Ngoại trú 

0-4 4.560.000 3.280.000 7.960.000 4.110.000 

5-9 2.610.000 1.710.000 3.760.000 2.830.000 

10-14 2.290.000 1.510.000 3.700.000 2.590.000 

15-19 2.320.000 1.570.000 3.900.000 2.590.000 

20-24 2.750.000 1.420.000 4.080.000 2.250.000 

25-29 3.270.000 1.510.000 5.180.000 2.400.000 

30-34 3.320.000 1.650.000 5.680.000 2.620.000 

35-39 3.460.000 1.780.000 5.850.000 2.820.000 

40-44 4.190.000 1.810.000 6.590.000 3.110.000 

45-49 4.550.000 1.910.000 7.110.000 3.430.000 

50-54 5.260.000 1.920.000 9.180.000 3.590.000 

55-59 7.410.000 1.950.000 12.990.000 3.660.000 

60-64 9.120.000 1.960.000 15.890.000 3.680.000 

65 12.860.000 1.970.000 22.410.000 3.700.000 

66-69* 12.860.000 1.970.000 22.410.000 3.700.000 

70-74* 17.490.000 2.470.000 29.590.000 4.630.000 

 

                   * Chỉ dành cho tuổi gia hạn 
 

 

 


